DEPARTMENT OF TIEN LANG EDUCATION AND TRAINING
                 TOAN THANG JUNIOR HIGH SCHOOL
EXAMINATION FOR EXCELLENT STUDENTS

SUBJECT: CHEMISTRY

I, Quiz:
Question 1:

Applying NaOH solution to CuSO4 solution occurs?
Question 2:

The most contributing factor to the formation of acid rain is:

Question 3. Using iodized salt in life has the effect of preventing goitre. Ingredients of iodine salt are:

Qúetion 4. After experimenting with toxic gases: HCl , H2S , CO2 , SO2. Use a solution to remove them is best.

Question 5. Neutralize 200ml NaOH 1M solution with H2SO4 10%  solution. The volume of H2SO4 solution to be used is: 

Question 6: Completely absorbed 2.24 liters of  CO2 (standard condition) into 100 ml of 1.5 M NaOH. Which solution contains the following solute-containing reaction?

Question 7: Completely dissolved 19.6 g  Cu(OH)2 yields a black solid which is  H2 removed in excess of the black solid. It yields a red solid of mass:

Question 8: For 8 grams of CuO reaction completely with excess HCl solution, the salt mass obtained after reaction is:

Question 9: Heat 1 ton of limestone. How many kilograms of limestone can be fired if the reaction rate is 90%?

Question 10: For 2,24 liters of  CO2 (standard condition), it has enough effect on solution Ba(OH)2, the amount of white precipitate obtained is:

II, Self-comment: 
Question 1: Mixture A consists of Al, Fe, Cu. - For 33.1 grams of mixture A effect with excess chlorine obtained 86.35 grams of salt mixture. - Add 0.9 mol of mixture A to the excess NaOH solution, with 5.04 liters of air. Determine% mass of each metal in A?

ANSWER KEY   
Question 1: Appearance green precipitate is insoluble, light color solution gradually lose color.
Question 2: Sulfur dioxide.
Question 3: NaCl and KI
Question 4: Use  Ca (OH)2 solution
Question 5: 98 g
Question 6: NaHCO3, Na 2CO3.
Question 7: 12.8 g

Question 8: 13.5 grams

Question 9: 504 kg

Question 10: 19.7 g
Answer: In 33.1g of mixture A: Let nAl = x; nFe = y; nCu = z (mol) 
We have: 27x + 56y + 64z = 33.1 (1)    
2Al + 3Cl2 → 2AlCl3     
 x                       x (mol)           
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3            
 y                      y (mol)             
 Cu + Cl2 → CuCl2               
 z                      z(mol)

=>    133.5x + 162.5y + 135z = 86.35 (2) 

- In 0.9 mol of mixture A: nAl = kx; nF e = ky; nCu = kz (mol) 
 We have: k (x + y + z) = 0.9 (3)      2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 ↑      
                                                          kx                                                           1.5kx (mol)     
· 1.5kx = 0.225 (4) . From (3) and (4) 5x-y-z = 0 (5). 
Answer:(1), (2) and (5) we obtain: x = 0,1; y = 0.2; z = 0.3.  % Al = 8.16%; 
% Fe = 33.84%; % Cu = 58%
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I, Trắc nghiệm:

Câu 1. Cho dung dịch  NaOH vào dung dịch CuSO4  hiện tượng  xảy ra :
   Đáp án: Xuất hiện kết tủa xanh không tan, dung dịch nhạt màu dần sau đó mất màu.
Câu 2. Chất góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit là:  

Đáp án: Lưu huỳnh đioxit .

Câu 3.  Sử dụng muối Iôt trong đời sống có tác dụng phòng chống bệnh bướu cổ. thành phần của muối Iôt là:   

Đáp án: NaCl và KI   
Câu 4. Sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại: HCl , H2S , CO2 , SO2. Dùng dung dịch nào để loại bỏ chúng là tốt nhất.

Trả lời: Dùng dung dịch Ca(OH)2                                         

Câu 5. Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:

Trả lời: 98 g             
Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit khí CO2 ( đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa chất tan nào sau đây ?

Trả lời:  NaHCO3 , Na2CO3.    
Câu 7: Nhiệt phân hoàn toàn 19,6g Cu(OH)2 thu được một chất rắn màu đen, dùng khí H2 dư khử chất rắn màu đen đó thu được một chất rắn màu đỏ có khối lượng là:

Trả lời: 12,8 g

Câu 8: Cho 8 gam CuO phản ứng hết với dung dịch HCl dư, khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

Trả lời:  13,5 gam
  
Câu 9: Nung 1 tấn đá vôi thì thu được bao nhiêu kg vôi sống nếu hiệu suất phản ứng là 90%?

      Trả lời: 504 kg            
Câu 10: Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2, khối lượng chất kết tủa màu trắng thu được là:

Trả lời:  19,7 g

II, Tự luận:
Câu 1:Hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu.

- Cho 33,1 gam hỗn hợp A tác dụng với lượng dư clo thu được 86,35gam hỗn hợp muối. 

- Cho 0,9 mol hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy có 5,04 lít khí bay ra (đktc).

Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong A?
Trả lời: Trong 33,1gam hỗn hợp A: Gọi nAl = x; nFe = y; nCu = z (mol)

Ta có: 27x + 56y + 64z = 33,1 (1)

   2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
    x                      x (mol)

          2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 

            y                      y (mol)

             Cu + Cl2 →  CuCl2
              z                     z (mol)
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 133,5x+162,5y+ 135z = 86,35 (2)

- Trong 0,9 mol hỗn hợp A: nAl = kx; nF e= ky; nCu = kz (mol)

 Ta có: k(x+y+z)=0,9 (3)

     2Al+ 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

      kx                                                       1,5kx (mol)
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 1,5kx = 0,225 (4)

 Từ (3) và (4) 
[image: image3.wmf]Þ

 5x-y-z =0 (5)

Giải (1), (2) và (5) ta được: x = 0,1; y = 0,2; z = 0,3.

 %Al=8,16%; %Fe=33,84%; %Cu=58%
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